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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 
phép 

 Dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

Thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU

Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không 
được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức 
lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các em, 
đến chất lượng dân số của toàn xã hội. 

Trong xã hội hiện đại, với sự "nở rộ" của các loại văn hóa phẩm, mối quan hệ 
rộng mở, lối sống phóng khoáng, tuổi trưởng thành được "trẻ hóa"… khiến trẻ vị thành 
niên đứng trước nhiều nguy cơ, đặc biệt là việc mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây 
truyền  qua  đường  tình  dục...  Thì  hơn  lúc  nào  hết  chăm  sóc  sức  khỏe  sinh  sản 
(CSSKSS) vị thành niên đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy bộ môn Sản 
phụ khoa cùng nhau hoàn thành giáo trình, mong đem đến cho sinh viên những kiến 
thức hữu ích.

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong nhà trường bộ môn sản phụ khoa biên 
soạn lại bài giảng xác với các mục tiêu và câu hỏi trắc nghiệm theo đúng tinh thần của 
chương trình .

Nội dung của giáo trình bao gồm các bài sau:

Chương 1. Đại cương về chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Chương 2. Đại cương vô sinh

Chương 3. Chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới

Chương 4. Vấn đề thai nghén tuổi vị thành niên

Chương 5. Các nguy cơ thường gặp tuổi vị thành niên

Chương 6. Đặc điểm tâm, sinh lý tuổi vị thành niên

Chương 7. Tư vấn cho vị thành niên các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị 
thành niên

Chương 8. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh

Là giáo trình được xuất bản lần đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, chúng 
tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi từ quý độc giả, các thầy cô giáo, các  
sinh viên để chỉnh sửa và hoàn thiện.
Trân trọng cảm ơn!

                                                                        Cà Mau, ngày 01 tháng 7 năm 2022

                                                         Tham gia biên soạn

                                                     1. Võ Thị Thu Thủy

                                                                                    2. Huỳnh Linh Út
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

1. Tên môn học: CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN- NAM HỌC

2. Mã môn học: MH65

3. Vị trí, tính chất của môn học

3.1. Vị trí: Là môn học bắt buộc trong nội dung chương trình đào tạo của nghề Cao 
đẳng Hộ sinh vừa làm vừa học, được bố trí giảng dạy ở học kỳ 2 của năm học thứ ba 
theo kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. 

3.2.  Tính chất: Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, 
nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng 
đến đạo đức lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự 
nghiệp của các em, đến chất lượng dân số của toàn xã hội. 

3.3. Ý nghĩa và vai trò: Đào tạo người hộ sinh theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, 

trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành có khả 

năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

4. Mục tiêu của môn học

4.1.  Kiến thức

A1. Trình bày được hoạt động nội tiết có chu kỳ của buồng trứng và chức năng sinh 
sản của nam giới bình thường

A2. Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân và phân loại vô sinh.

A3.  Trình bày được được nguyên nhân của rối loạn cương dương.

4.2. Kỹ năng

B1. Tư vấn được cho nữ giới và nam giới về sức khỏe sinh sản bình thường trên tình  
huống giả định một cách nhân văn.

B2. Nắm được các bước khám , thăm dò và chẩn đoán vô sinh.

B3. Biết cách phòng tránh các nguy cơ thường gặp đối với vị thành niên

4.3. Năng lực và tự chủ trách nhiệm

C1. Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, và nâng cao sức 
khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ bà mẹ và trẻ em.

C2. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của ngành.

C3.  Bảo đảm an toàn cho bà mẹ và trẻ em

5. Nội dung của môn học

Chương trình chi tiết môn học
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TT
TÊN BÀI 

HỌC

SỐ GIỜ

TS LT TH Kiểm tra

1
Đại cương về 
chăm sóc sức 
khỏe phụ nữ

4 2 2
0

2
Đại cương vô 
sinh

4 2 2
0

3
Chăm sóc 
sức khỏe sinh 
sản nam giới

4 2 2
1

4
Vấn đề thai 
nghén tuổi vị 
thành niên

4 2 2
0

5

Các nguy cơ 
thường gặp 
tuổi vị thành 
niên

3 1 1

0

6

Đặc điểm 
tâm, sinh lý 
tuổi vị thành 
niên

3 2 2

0

7

Tư vấn cho 
vị thành niên 
các vấn đề 
liên quan đến 
sức khỏe sinh 
sản vị thành 
niên

4 2 2 1

8

Chăm sóc 
sức khỏe phụ 
nữ tiền mãn 
kinh và mãn 
kinh

4 2 2 0

Tổng số 30 15 15 02

6. Điều kiện thực hiện môn học

6.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn

6.2. Trang thiết bị dạy học: Projetor, máy vi tính, bảng, phấn
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6.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phương tiện: Giáo trình, mô hình học tập,…

6.4. Các điều kiện khác: Người học tìm hiểu thực tế về công tác xây dựng phương án 
khắc phục và phòng ngừa rủi ro tại doanh nghiệp.

7. Nội dung và phương pháp đánh giá

7.1. Nội dung

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần:

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp.

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập.

7.2. Phương pháp

Người học được đánh giá tích lũy môn học như sau:

7.2.1. Cách đánh giá

- Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng hê ̣chính quy ban hành kèm theo Thông tư 
số 09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội.

- Hướng dẫn thực hiêṇ quy chế đào tạo aṕ duṇg taị Trường Cao đăn̉g Y Tế Cà 
Mau như sau:

Điểm đánh giá Trọng số

+ Điểm kiểm tra thường xuyên (Hệ số 1) 40%

+ Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2) 

+ Điểm thi kết thúc môn học                                            60%

7.2.2. Phương pháp đánh giá

Phương 
pháp
đánh giá

Phương 
pháp tổ 
chức

Hìnhthức
kiểm tra

Chuẩn đầu ra 
đánh giá

Số cột Thời 
điểm 
kiểm tra

Thường 
xuyên

Viết/ 
Thuyết 
trình

Tự luận/ Trắc 
nghiệm/ Báo cáo

A1, A2, A3

B1, B2, B3

C1, C2, C3

1 Sau 12 
giờ.

Định kỳ Viết/ 
Thuyết 

Tựluận/ Trắc A3, B3, C3 2 Sau 24 giờ

7



 

 

 

 

 

 

 

trình nghiệm/  Báo cáo

Kết thúc môn 
học 

Viết Tự luận và trắc 
nghiệm

A1, A2, A3,

B1, B2, B3, 

C1, C2, C3, 

1 Sau 30giờ

7.2.3. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học được chấm theo thang điểm 
10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của môn học nhân 
với trọng số tương ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 
thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 
định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đào tạo theo tín chỉ.

8. Hướng dẫn thực hiện môn học

8.1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: Đối tượng Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy

8.2. Phương pháp giảng dạy, học tập môn học

8.2.1. Đối với người dạy

* Lý thuyết: Áp dụng phương pháp dạy học tích cực bao gôm̀: thuyết trình ngăń, nêu 
vấn đề, hướng dâñ đọc taì liêụ, bài tập tình huống, câu hỏi thảo luận….

* Bài tập: Phân chia nhoḿ nhỏ thực hiện bài tập theo nôị dung đề ra.

* Thảo luận: Phân chia nhoḿ nhỏ thaỏ luâṇ theo nội dung đề ra.

* Hướng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm 
tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm thảo luận, trình bày 
nội dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm.

8.2.2. Đối với người học: Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trước khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo sẽ được 
cung cấp nguồn trước khi người học vào học môn học này (trang web, thư viện, tài liệu...)

- Tham dự tối thiểu 70% các buổi giảng lý thuyết. Nếu người học vắng >30% số 
tiết lý thuyết phải học lại môn học mới được tham dự kì thi lần sau.

- Tự học và thảo luận nhóm: là một phương pháp học tập kết hợp giữa làm việc 
theo nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 8-10 người học sẽ được cung cấp chủ 
đề thảo luận trước khi học lý thuyết, thực hành. Mỗi người học sẽ chịu trách nhiệm về 
1 hoặc một số nội dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công để phát triển và hoàn 
thiện tốt nhất toàn bộ chủ đề thảo luận của nhóm.  

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ.

- Tham dự thi kết thúc môn học.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
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9. Tài liệu tham khảo

1. Sách Sản Phụ Khoa, Xuất bản lần thứ 4, nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 
2021. 

2. Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội 2016 
của nhà xuất bản Hà Nội. 

3. Quyết định 2120/QĐ-BVTD ngày 30/9/2020 về việc Quyết định ban hành Tài 
liệu “kỹ thuật điều dưỡng” băm 2020 của bệnh viện Từ Dũ.

4. Bệnh viện Từ Dũ Cập nhật Kỹ thuật Điều dưỡng năm 2021. Tr 330 – 336.
5. Bộ Y tế (2014), Chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam, 2. Đại học Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh - Bộ môn Phụ sản (2011), Thực hành sản phụ khoa, Tr.115 – 
117.

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHỤ NỮ

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1

Sức khoẻ sinh sản (SKSS) là một trạng thái khoẻ mạnh, hài hoà về thể chất, tinh 
thần và xã hội trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống sinh sản, các chức 
năng và quá trình sinh sản chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hay tổn thương hệ 
thống sinh sản (Theo tổ chức Y tế Thế giới).

 MỤC TIÊU CHƯƠNG 1

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng:

 Về kiến thức

- Trình bày được hoạt động nội tiết có chu kỳ của buồng trứng và kinh nguyệt

- Trình bày được chức năng sinh sản của nam giới bình thường.

 Về kỹ năng

Tư vấn được cho nữ giới và nam giới về sức khỏe sinh sản bình thường trên tình  
huống giả định một cách nhân văn.

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 
khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ nguời bệnh.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của ngành.

- Thái độ cầu tiến rõ ràng, trung thực, khách quan cố gắng vươn lên để nâng cao 
trình độ chuyên môn.  

 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG 1

Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn 
đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực hiện câu hỏi thảo luận và bài tập bài 
1 (cá nhân hoặc nhóm).
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Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 1) trước buổi học; hoàn thành 
đầy đủ câu hỏi thảo luận và bài tập tình huống chương 1 theo cá nhân hoặc nhóm và 
nộp lại cho người dạy đúng thời gian quy định.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG 1

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Giảng đường

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu 
tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan.

- Các điều kiện khác: Không có

 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG 1

- Nội dung

 Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức

 Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng.

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần:

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập.

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học.

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập.

- Phương pháp

 Điểm kiểm tra thường xuyên 

 Kiểm tra định kỳ 

* NỘI DUNG CHƯƠNG 1

1. Đại cương về sức khỏe sinh sản

Sức khoẻ sinh sản (SKSS) là một trạng thái khoẻ mạnh, hài hoà về thể chất, tinh 
thần và xã hội trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến hệ thống sinh sản, các chức 
năng và quá trình sinh sản chứ không phải chỉ là không có bệnh tật hay tổn thương hệ 
thống sinh sản (Theo tổ chức Y tế Thế giới).

Như vậy, SKSS là sự hoàn hảo về bộ máy sinh sản, đi đôi với sự hài hoà giữa 
sinh học với tinh thần và xã hội.

2. Sức khỏe sinh sản phụ nữ

Bắt đầu từ tuổi dậy thì buồng trứng bắt đầu hoạt động có chu kỳ và thể hiện ra 
ngoài bằng chu kỳ kinh nguyệt. Chính những hormon sản xuất ra trong chu kỳ hoạt 
động của buồng trứng đã quyết định chu kỳ kinh nguyệt cho nên hai chu kỳ này có liên 
quan mật thiết với nhau.

2.1. Chu kỳ kinh nguyệt

- Kinh nguyệt là sự chảy máu có chu kỳ của tử cung đi đôi với sự rụng niêm mạc 
tử cung và chủ yếu là sự giảm Estrogen và Progesterol trong máu, nhưng vai trò của 
Estrogen là quyết định.
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